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	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú
	

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	
	

	1
	Thể dục sáng
	Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn các kiểu đi khác nhau kết hợp bài hát: màu hoa
Trọng động:
  Bài tập ngửi hoa
ĐT1: Ngửi hoa
ĐT 2: 2 tay đưa phía trước , sau
ĐT 3: Ngửa người ra phía sau
ĐT 4: Ngồi xuống đứng lên 
Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1,2 vòng
	
	

	2
	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
Nhánh
“ Những bông hoa đẹp”
	PTTCKNXH-TM
Dạy hát: Hoa bé ngoan 

	PTNT
Nhận biết tập nói hoa hồng
	PTNN
Thơ:Hoa sen
	PTTCKNXH-TM
Di màu bông hoa 

	PTTC
Chạy theo hiệu lệnh nhanh chậm
	
	

	
	
	Tuần 2
 Nhánh “Những bông hoa đẹp”
	PTTCKNXH-TM
Vận động theo nhạc bài hát: Hoa bé ngoan 
	PTNT
Đỏ - vàng 
	KNXH
Bé yêu cây xanh 

	PTTC
 Bò trườn qua vật cản

	TCKNXHTM
Dán bông hoa
	
	

	
	
	Tuần  3 Nhánh “Quả bé thích”
	TCKNXHTM
Dạy hát: Quả 

	PTNT
Quả cam
	PTTC
Ném trúng đích khoảng cách 1,2 m 

	PTNN
Truyện:Quả thị
	TCKNXHTM
HĐ học:Trải nghiệm “ Trang trí túi giấy in bằng màu nước từ củ quả” 
	
	

	
	
	Tuần 4
Nhánh”Quả bé thích”
	PTTC
Xâu vòng hoa đeo cổ 
	PTNT
To - nhỏ 
	PTTCKNXH-TM
Nghe hát: màu hoa

	PTNN 
Kể lại truyện: Quả thị 

	PTTCKNXH-TM
Nặn quả chuối  
	
	

	3
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 19/12/2022
Quan sát: Cây hoa hồng
TCVĐ:  bé chạy giỏi
Chơi tự do
	Ngày 20/12/2022
Quan sát: Hoa cúc 
TCVĐ: bắt bóng
Chơi tự do
	Ngày 21/12/2022
Quan sát: Cây hoa đồng tiền
TCVĐ: bật qua suối nhỏ
Chơi tự do
	Ngày 22/12/2022
Quan sát: Cây hoa giấy
TCVĐ: gieo hạt
Chơi tự do
	Ngày 23/12/2022
Quan sát: Cây hoa hồng
TCVĐ: Ném quả vào sọt 
Chơi tự do
	
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 25/12/2022
Quan sát:Cây hoa giấy
 TCVĐ:  Bắt bóng
Chơi tự do

	Ngày 26/12/2022
Quan sát: Cây trúc cảnh
TCVĐ:  bé chạy giỏi 
Chơi tự do
	Ngày 27/12/2022
Quan sát: Cây hoa giấy
TCVĐ: ném quả vào sọt
Chơi tự do
	Ngày 28/12/2022
Quan sát cây hoa đồng tiền
TCVĐ: chạy tìm đúng quả  
Chơi tự do
	Ngày 29/12/2022
Quan sát cây hoa hồng
TCVĐ: dung dăng dung dẻ
Chơi tự do
	
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 1/1/2023
Quan sát: Quả dưa hấu
TCVĐ:  Ném bóng trúng đích
Chơi tự do
	Ngày 2/1/2023
Quan sát: Quả ổi
TCVĐ:dung dăng dung dẻ
Chơi tự do
	Ngày 3/1/2023
Quan sát: Quả bưởi
TCVĐ:  Bật qua suối nhỏ
Chơi tự do
	Ngày 4/1/2023
Quan sát: Quả táo
TCVĐ: chạy tìm đúng quả
Chơi tự do
	Ngày 5/1/2023
Quan sát: Quả gì trong túi
TCVĐ:  Bắt bóng

Chơi tự do
	
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 7/1/2023
Quan sát:  Quả táo
TCVĐ:  bé chạy giỏi
Chơi tự do
	Ngày 8/1/2023
Quan sát: Quả dưa hấu
TCVĐ: Ném quả vào sọt
Chơi tự do
	Ngày 9/1/2023
Quan sát: Quả ổi
 TCVĐ:  Ném bóng trúng đích
Chơi tự do
	Ngày 10/1/2023
Quan sát: Quả bưởi
TCVĐ: bật qua suối nhỏ
Chơi tự do
	Ngày 11/1/2023
Quan sát: quả cam
 TCVĐ:Gieo hạt
 Chơi tự do
	
	

	4
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 19/12/2022
Nghe truyện:ngôi nhà hoa quả  
	Ngày 20/12/2022
Đọc đồng dao: Nu na nu nống
	Ngày 21/12/2022
Bé nghe thơ:  màu của quả
	Ngày 22/12/2022
Bé nghe bài hát: Màu hoa
	Ngày 23/12/2022
Bé nghe cô đọc sách: quả táo của ai?
	
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 25/12/2022
Đọc đồng dao: Chi chi chành chành
	Ngày 26/12/2022
Bé nghe bài hát: khu vườn trái cây,
	Ngày 27/12/2022
Bài thơ: Quả thị vàng
	Ngày 28/12/2022
Bé nghe bài hát: hoa trong vườn
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Ngày 29/12/2022
Di màu hoa
	
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 1/1/2023
Nghe hát:Màu hoa
	Ngày 2/1/2023
Bé kể lại truyện: quả thị
	Ngày 3/1/2023
Bé nghe bài hát: quả gì.
	Ngày 4/1/2023
Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Ngày 5/1/2023
Truyện: cây táo
	
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 7/1/2023
Di màu quả
	Ngày 8/1/2023
Đọc đồng dao: Nu na nu nống
	Ngày 9/1/2023
Bé nghe thơ:  màu của quả
	Ngày 10/1/2023
Đọc đồng dao: Chi chi chành chành
	Ngày 11/1/2023
Bài thơ: Hoa kết trái
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